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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 02/2016/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016 

  
LỆNH 

Về việc công bố Luật 

 
CHỦ TỊCH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
 

NAY CÔNG BỐ 
 

Luật trẻ em 
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016./. 
  

  CHỦ TỊCH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trần Đại Quang 
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 102/2016/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 



 
4 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 5 
 



 
6 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 7 
 



 
8 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  

hàng 



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 9 
 



 
10 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 11 
 



 
12 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 13 
 



 
14 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 15 
 



 
16 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 17 
 



 
18 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 19 
 



 
20 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 21 
 



 
22 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 23 
 

hàng 



 
24 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 25 
 



 
26 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 27 
 



 
28 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 29 
 



 
30 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  

;

;

;



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 31 
 

Hàng 



 
32 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 33 
 

Hàng 

hàng 



 
34 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  

hàng



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 35 
 



 
36 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 37 
 

Hàng 



 
38 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  

Hàng 



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 39 
 



 
40 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 41 
 



 
42 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 43 
 

 
 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Nguyễn Thị Kim Ngân 



 
44 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 03/2016/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016 

  
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 

CHỦ TỊCH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

 
NAY CÔNG BỐ 

 
Luật báo chí 
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016./. 
  

  CHỦ TỊCH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trần Đại Quang 
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 103/2016/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Trung 



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 57 
 



 
58 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 59 
 



 
60 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  

Trung 

Trung



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 61 
 



 
62 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 63 
 



 
64 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  

Trung 



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 65 
 



 
66 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  

Trung 



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 67 
 



 
68 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 69 
 



 
70 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 71 
 



 
72 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 73 
 



 
74 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 75 
 



 
76 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 77 
 



 
78 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 79 
 



 
80 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 81 
 



 
82 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 83 
 



 
84 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 85 
 

 
 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 885/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 98/TTr-CP ngày 01/4/2016, 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 96 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trần Đại Quang 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 885/QĐ-CTN ngày 05 tháng 5 năm 2016 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Nguyễn Nhật Thu, sinh ngày 31/8/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wohlesbosteler Str. 25, 21279 Hollenstedt 
 

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Trần Hồng Hà Linh, sinh ngày 14/5/1998  
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Grevesmuehlener Str. 18, 13059 Berlin 
 

Giới tính: Nam

3. Phạm Thị Thu Hiền, sinh ngày 23/02/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Am Haag 35, 03149 Forst (Lausitz) 
 

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 03/12/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wohlesbosteler Str. 25, 21279 Hollenstedt 
 

Giới tính: Nữ

5. Hoa Đức Huy, sinh ngày 26/5/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Freistr. 86, 06295 Lutherstadt Eisleben 
 

Giới tính: Nam

6. Kim Quyết Thắng, sinh ngày 11/8/1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Magazinstr. 8, 10179 Berlin 
 

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Trọng Dũng, sinh ngày 24/4/1973 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Schwalbenplatz 15A, 22307 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

8. Cao Sỹ Thắng, sinh ngày 19/01/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Potsdamerstr. 94, 14974 Ludwigsfelde 
 

Giới tính: Nam

9. Lê Cao Minh, sinh ngày 20/3/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Weichselstr. 35, 10247 Berlin 
 

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Xuân Tùng, sinh ngày 26/3/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Vulkanstr. 21, 10367 Berlin 

Giới tính: Nam



 
88 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 
  
11. Vũ Thị Thùy Linh, sinh ngày 08/11/1995 tại Nam Định 

Hiện trú tại: Mariannenplatz 22, 10997 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

12. Đàm Thu Mi, sinh ngày 30/9/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Iburger Ufer 4, 10587 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

13. Trần Công Nguyên, sinh ngày 22/5/1970 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Hintere Gasse 27, 87629 Fuessen 
 

Giới tính: Nam

14. Vũ Lam Trung, sinh ngày 04/5/2006 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schneverdingerstr. 16, 28329 Bremen 
 

Giới tính: Nam

15. Đào Văn Quang, sinh ngày 29/7/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Friesoyther Str. 19, 49661 Cloppenburg 
 

Giới tính: Nam

16. Đồng Thị Thu Trang, sinh ngày 05/6/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Damaschkestr. 83, 06110 Halle (Saale) 
 

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Phương Mai, sinh ngày 20/11/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ahrenshooper Straße 16, 13051 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Khánh Linh, sinh ngày 21/10/1997 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ahrenshooper Straße 16, 13051 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

19. Trịnh Thanh Hương, sinh ngày 27/8/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Jacobystr. 2, 10179 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

20. Trịnh Trần Thảo Linh, sinh ngày 23/11/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Märkische Allee 412, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

21. Đinh Văn Thành, sinh ngày 03/12/1988 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Werner-Seelenbinder-Ring 15, 03048 Cottbus 
 

Giới tính: Nam

22. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 25/12/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Wilhelm Stolze Str. 15, 10249 Berlin 

Giới tính: Nam
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23. Nguyễn Ngọc Điệp, sinh ngày 05/9/1997 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Wilhelm Stolze Str. 15, 10249 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

24. Phạm Thùy Linh, sinh ngày 11/02/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Steinacker 47, 70619 Stuttgart 
 

Giới tính: Nữ

25. Lê Hoa Văn, sinh ngày 26/6/1972 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Waldstr. 11, 10551 Berlin 
 

Giới tính: Nam

26. Lê Thị Thu Huyền, sinh ngày 25/5/1968 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Vordesteig 9, 25335 Elmshorn 
 

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Quỳnh Mai, sinh ngày 29/12/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Jahnstr. 37, 09126 Chemnitz 
 

Giới tính: Nữ

28. Đinh Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 16/9/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Nahariyastr. 36, 12309 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 08/3/1969 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Am Gehölz 29, 17033 Neubrandenburg 
 

Giới tính: Nữ

30. Lê Thái Thảo, sinh ngày 01/8/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Sieferstr. 3, 14467 Potsdam 
 

Giới tính: Nữ

31. Dương Thị Thu Thủy, sinh ngày 08/7/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bondorferstr. 9, 53604 Bad Honnef 
 

Giới tính: Nữ

32. Lê Anh Đức Tú, sinh ngày 16/4/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Innsbrückerstr. 12, 16515 Oranienburg 
 

Giới tính: Nam

33. Lê Diệp Ngọc, sinh ngày 15/3/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Oderstr. 6, 10247 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

34. Phạm Văn Cường, sinh ngày 18/10/1997 tại CHDCND Lào 
Hiện trú tại: Kamminerstr. 22, 10589 Berlin 

Giới tính: Nam
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35. Đào Selina Mai Anh, sinh ngày 13/9/2004 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Kamminerstr. 22, 10589 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

36. Bùi Thúy Liễu, sinh ngày 19/5/1980 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Moorstr. 2, 21073 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 13/7/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Moorstr. 2, 21073 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

38. Hoàng Minh, sinh ngày 10/3/1967 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Caspar-Voght-Str. 71, 20535 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

39. Nguyễn Ngọc An, sinh ngày 15/5/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Vulkanstr. 27, 10367 Berlin 
 

Giới tính: Nam

40. Nguyễn Thanh Vi, sinh ngày 03/01/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Vulkanstr. 27, 10367 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 05/4/1992 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Keibel Str. 04, 10178 Berlin 
 

Giới tính: Nam

42. Tô Thị Nguyễn Ngọc Ánh, sinh ngày 18/02/2003  
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Am Dornkamp 54, 49661 Cloppenburg 
 

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Hải Thành, sinh ngày 21/10/2006 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Am Dornkamp 54, 49661 Cloppenburg 
 

Giới tính: Nam

44. Nguyễn Văn Toản, sinh ngày 18/3/1974 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Grandweg 154, 22523 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

45. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 18/02/1950 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Egelserstr. 16, 26605 Aurich 
 

Giới tính: Nữ

46. Vũ Thị Thanh Bình (Schön Thị Thanh Bình),  
sinh ngày 22/6/1974 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kanonenweg 18, 49084 Osnabrück 

Giới tính: Nữ
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47. Vũ Thị Lợi (Schefter Thị Lợi), sinh ngày 14/3/1958 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 33, 03046 Cottbus 

 

Giới tính: Nữ

48. Lê Hồng Ân, sinh ngày 07/02/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Dörpfeldstr. 60, 12489 Berlin 

 

Giới tính: Nam

49. Phan Quế Linh, sinh ngày 07/9/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Am Katzenstadel 7, 86152 Ausburg 

 

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Thị Tiết Lễ, sinh ngày 27/7/1978 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: Mattenbuder Pfad 48, 13503 Berlin 

 

Giới tính: Nữ

51. Vũ Thị Nga, sinh ngày 13/8/1988 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Egon-Erwin-Kirch/Str. 43, 13509 Berlin 

 

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Kim Thúy, sinh ngày 19/02/1956 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Deutschmeister str. 5, 10367 Berlin 

 

Giới tính: Nữ

53. Phạm Phương Nam, sinh ngày 09/12/1997 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Mittweidauerstr. 3, 12627 Berlin 

 

Giới tính: Nam

54. Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 14/10/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Heinrich-Rau-Straße 41, 15344 Strausberg 

 

Giới tính: Nam

55. Nguyễn Trần Bảo Ngân, sinh ngày 30/5/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Trendelenburg Str. 06, 23562 Lübeck 

 

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 16/10/1976 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Gartenstr. 22, 34125 Kassel 

 

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Hà My, sinh ngày 10/3/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Weißenseer Weg 4, 10367 Berlin 

Giới tính: Nữ
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58. Trần Thị Hoa Mai, sinh ngày 27/01/1967 tại Nam Định 

Hiện trú tại: Landaubogen 9, 81373 München 
 

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 18/12/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hohestr. 18, 01069 Dresden 
 

Giới tính: Nam

60. Trần Mạnh Tùng, sinh ngày 04/02/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ernst-Lehner-Str. 8, 86159 Ausburg 
 

Giới tính: Nam

61. Văn Thị Hoa, sinh ngày 01/02/1968 tại Quảng Nam 
Hiện trú tại: Heidereuterstr. 30, 13597 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

62. Trần Đoàn, sinh ngày 16/6/1960 tại Tuyên Quang 
Hiện trú tại: FehmarnStr. 6, 22047 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

63. Nguyễn Trần Thùy Linh, sinh ngày 12/01/2005 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Gr. Greifengasse 12, 67346 Speyer 
 

Giới tính: Nữ

64. Nguyễn Văn Đức, sinh ngày 17/02/1966 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Gr. Greifengasse 12, 67346 Speyer 
 

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 03/02/1967 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Wittenauerstr. 123, 13435 Berlin 
 

Giới tính: Nam

66. Lê Thị Mai Hiền, sinh ngày 18/9/1988 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Friedenstr. 3, 12489 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

67. Lê Thị Ngân Thanh, sinh ngày 12/11/1973 tại Lai Châu 
Hiện trú tại: Munsterweg 7, 29649 Wiettzendorf 
 

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Hoàng Hiệp, sinh ngày 14/10/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Viktoriastr. 67, 16727 Velten 
 

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 10/11/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Viktoriastr. 67, 16727 Velten 

Giới tính: Nữ



 
 CÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 93 
 
70. Trần Thị Hiền, sinh ngày 15/09/1968 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Wendenschloßstr. 12, 12559 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

71. Phạm Thị Thu Trang, sinh ngày 06/11/1976 tại Sơn La 
Hiện trú tại: Zabel-Krüger-Damm 52, 13649 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

72. Hoàng Châu Anh, sinh ngày 24/10/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Landsberger Allee 191, 10369 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

73. Hoàng Minh Anh, sinh ngày 10/8/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Landsberger Allee 191, 10369 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

74. Trần Trọng Hiển, sinh ngày 03/7/1973 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Altdammerstr. 10, 38642 Goslar 
 

Giới tính: Nam

75. Bùi Lê Công Sơn, sinh ngày 02/7/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rhinstr. 121, 10315 Berlin 
 

Giới tính: Nam

76. Nguyễn Thị Tuyết Anh, sinh ngày 18/4/1981 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Julius-Fucik-Str. 49, 01796 Pirna 
 

Giới tính: Nữ

77. Đào Kim Khôi, sinh ngày 11/12/1973 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Dietrich-Bohoeffer Str. 20, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nam

78. Nguyễn Thị Thu Hạnh, sinh ngày 11/11/1973 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Dietrich-Bohoeffer Str. 20, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ

79. Đào Thùy Linh, sinh ngày 22/9/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Dietrich-Bohoeffer Str. 20, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ

80. Đào Huy Việt, sinh ngày 18/6/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Dietrich-Bohoeffer Str. 20, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nam

81. Trương Thu Hà, sinh ngày 21/01/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Altenhoferstr. 7, 13055 Berlin 

Giới tính: Nữ
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82. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 03/10/1999 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Ernst-Thälmann-Platz 6, 99768 Harztor OT 
Niedersachswerfen 

 

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 18/3/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Alexanderstr. 33, 10179 Berlin 

 

Giới tính: Nữ

84. Lê Tuấn Ngọc, sinh ngày 20/12/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 18, 99752 Bleicherode 

 

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Hồng Vân, sinh ngày 10/10/1951 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Siegelsdorfer Str. 53c, 90431 Nürnberg 
 

Giới tính: Nam

86. Phan Hiết, sinh ngày 06/10/1975 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: Singelmannsweg 2, 22045 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

87. Đỗ Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 24/01/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wittenberger Str. 16, 04860 Torgau 
 

Giới tính: Nam

88. Nguyễn Bá Long, sinh ngày 28/8/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schloßstr. 24, 01558 Großenhain 
 

Giới tính: Nam

89. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 08/11/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Elfriede-Lohse-Wachtler Weg 3, 22081 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ

90. Đỗ Hoàng Yến, sinh ngày 23/3/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Anna-Kuhnow-Str. 42, 04317 Leipzig 
 

Giới tính: Nữ

91. Đỗ Hoàng Ngọc Châu, sinh ngày 11/7/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Anna-Kuhnow-Str. 42, 04317 Leipzig 
 

Giới tính: Nữ

92. Vũ Thị Hồng Lê, sinh ngày 31/12/1978 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schillerstr. 20, 27232 Sulingen 

Giới tính: Nữ
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93. Trần Đức Cường, sinh ngày 20/02/1995 tại Hưng Yên 

Hiện trú tại: Am Gardenkamp 51, 44227 Dortmund 
 

Giới tính: Nam

94. Phan Michael, sinh ngày 22/11/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Eggersweide 36, 22159 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

95. Phan Peter, sinh ngày 16/6/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Eggersweide 36, 22159 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

96. Nguyễn Huyền Trang Nina, sinh ngày 12/10/1998  
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 10, 08412 Werdau. 

Giới tính: Nữ
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